ENGLISH 6                   WEEK 1 (6 – 11.9.2021)
UNIT 1: HOME
Lesson 1: New Words – Listening 
*New words:

1. pool (n): hồ bơi
2. balcony (n): ban công
3. apartment (n): căn hộ
4. garage (n): nhà để xe
5. gym (n): phòng tập thể dục
6. yard (n): cái sân

* Answer: a.

1. Pool

2. Apartment

3. Gym

4. Balcony

5. Garage 

6. Yard

b. Example.

· My house has a balcony.

· There’s a small yard in front of my house.
*Listening. 
a.No
b. Q&A:

· How many people are there? – Three people

· Are they family members? - No

· Are they classmates? – Yes.

1.The boy lives in an apartment.
2.It has two bedrooms.
3. It has a small pool.
4. It doesn’t have garage.
UNIT 1: HOME

Lesson 1 – Grammar (p. 7)

*Cấu trúc ngữ pháp:
	Thể
	Động từ “tobe”
	Động từ “thường”

	Khẳng định
	S + am/are/is
	S + V(e/es) 

	Phủ định
	S + am/are/is + not +
Note : is not = isn’t ;
are not = aren’t
	S + do/ does + not + V(ng.thể)
Note : do not = don’t
does not = doesn’t

	Nghi vấn
	Yes – No question 
Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

Yes, S+ am/ is/ are

No, S+ am/is/are +not. 

Wh- questions  

Wh + am/ are/ is  (not) + S + …? 
	Yes – No question 
Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Wh- questions 
Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

	Lưu ý
	Cách thêm s/es:
– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want-wants; work-works;…
– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s: watch-watches;
miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…
– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:
study-studies;…
– Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.
Cách phát âm phụ âm cuối s/es: Chú ý các phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế chứ không dựa vào cách viết.
– /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/
– /iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
– /z/:Khi từ có tận cùng là nguyên âm, các phụ âm còn lại


b-Practice.
1.My brother lives (live) in the USA.

2.We have (have) a dog.

3.Does he live (live) in Hanoi? -  No, he doesn’t. He lives in Hue.

4.My house doesn’t have a yard.

5.Do you live in a house? – No, I don’t. I live (live) in a apartment.
6.Do they have (have) a car? – Yes, they do.

c. Suggested answer:
1. No, I don’t. 

2. Yes, it does

3. No, it doesn’t

4. No, it doesn’t

5. Yes, it does.
UNIT 1: HOME

Lesson 1: Pronunciation – Practice - Speaking (p. 8)
*Pronunciation:
Eg: I live in an apartment.

       Do you live in an apartment?

Eg: There is a yard in my house.

       Is there a yard in your house?
* Practice:
1. Do you live in an apartment? – Yes, I do.

2.Do you have a balcony in an apartment? – No, I don’t.

3. Do you live in a village? – Yes, I do.

4.Do you have a pool in an apartment? – Yes, I do.
5.Do you live in a house? – Yes, I do.

6.Do you have a gym in an apartment? – No, I don’t.

7.Do you have a garage in an apartment? – No, I don’t.

8. Do you have a yard in an apartment? – Yes, I do.
*Speaking:
- Does he/she live in an apartment? – Yes, she/ he does.
- Does he/she live in a house? – No, she/ he doesn’t.

*EXERCISES:
I.Find the word which has a different sound in the part underlined.
	1.
	A.
	my
	B.
	Try
	C.
	music
	D.
	ice

	2.
	A.
	farmer
	B.
	After
	C.
	walk
	D.
	class

	3.
	A.
	teacher
	B.
	Chicken
	C.
	children
	D.
	school

	4.
	A.
	meat
	B.
	Reading
	C.
	bread
	D.
	seat

	5.
	A.
	home
	B.
	Going
	C.
	brother
	D.
	photo


II. Choose the best answer A, B, C or D.
	1.
	What  is  your 
subject at school?
	
	

	
	A.
	Like
	B.
	excited
	C.
	Nice
	D.
	Favourite

	2.
	In  the afternoon, students 
many interesting clubs.

	
	A.
	Join
	B.
	Do
	C.
	Play
	D.
	Read

	3.
	My  sister and I 
our bicycles to school now.
	

	
	A.
	Ride
	B.
	Rides
	C.
	is riding
	D.
	are riding

	4.
	Mr.   Vinh 
our class math.
	
	
	

	
	A.
	Teach
	B.
	teaches
	C.
	Does
	D.
	Plays

	5.
	School 
at 4.30 p.m every day.
	
	

	
	A.
	finish
	B.
	finishes
	C.
	Go
	D.
	Have

	6.
	Listen!  Are  they 
in the classroom?
	
	

	
	A.
	sing
	B.
	sings
	C.
	Singing
	D.
	is singing

	7.
	A  good friend is  ready to 
things with his classmates.

	
	A.
	ride
	B.
	Read
	C.
	Share
	D.
	Go




